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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /STC-GCSDN                        Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2023 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý và bình ổn giá cả thị trường 

trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 02/12/2022 của Bộ Tài chính về việc 

tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Sở Tài chính Quảng Bình báo cáo công tác quản lý và bình ổn giá cả thị 

trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

với một số nội dung như sau: 

I. Tình hình cung cầu thời điểm trước Tết Nguyên đán 

1. Nhu cầu tiêu dùng của người dân  

- Theo diễn biến của thị trường hàng năm, sức mua của người dân trên địa 

bàn tỉnh sẽ tăng dần vào các tháng cuối năm âm lịch, nhất là dịp Tết Nguyên đán, 

dự báo sức mua hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 07 - 

10% so với Tết Nhâm Dần năm 2022. Hoạt động thương mại phục vụ mua sắm Tết 

Nguyên đán sẽ tập trung vào các tuần đầu tháng 1 năm 2023, cao điểm là từ ngày 

07 - 20/01/2023 (nhằm ngày 16 - 29 tháng Chạp, Nhâm Dần). 

- Với tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc, trong dịp Tết Nguyên đán 

nhu cầu của nhân dân tập trung chủ yếu vào các mặt hàng: Lương thực, thực phẩm 

tươi sống (gạo tẻ ngon, gạo nếp, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, cá tươi, tôm tươi, ...); thực 

phẩm chế biến (giò, chả, nem, ...); thực phẩm công nghệ (bánh mứt kẹo, rượu, bia, 

nước ngọt, dầu ăn, …); hàng may mặc, giầy dép, nhiên liệu (xăng, dầu, chất đốt, 

…); hàng điện tử; đồ dùng gia đình và một số mặt hàng nông sản như rau, củ, quả 

các loại, … 

2. Bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa dự trữ cho thị trường 

Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các đơn 

vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sớm có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 

phương án cung ứng hàng hóa và xử lý các biến động bất thường của thị trường; 

đồng thời, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản 
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phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Lượng dự trữ hàng hóa tăng khoảng 

10 - 20% so với cùng kỳ năm 2022. 

II. Tình hình giá cả thị trường thời điểm trước Tết Nguyên đán 

Theo quy luật vào dịp Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết 

yếu trên địa bàn tỉnh cao hơn mức giá của tháng trước. Giá tiêu dùng một số nhóm 

hàng hóa cụ thể như sau: 

1. Lương thực  

Giá các loại lương thực thiết yếu phục vụ Tết tương đối ổn định, giá gạo tẻ 

thường ổn định mức 14.000 đồng/kg; giá gạo thơm, gạo tẻ ngon dao động từ 

19.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg; giá gạo nếp dao động từ 20.000 đồng/kg đến 

24.000 đồng/kg; giá đậu xanh hạt ổn định mức 32.000 đồng/kg. 

2. Thực phẩm tươi sống  

Năm nay, thời tiết vào dịp cuối năm thuận lợi, sản xuất nông nghiệp ổn định 

và tăng trưởng tốt đã hỗ trợ cho giá nhóm thực phẩm không có biến động bất 

thường. Nguồn cung thực phẩm được đảm bảo, không có tình trạng khan hàng 

hoặc tăng giá bất hợp lý.  

- Giá thịt bò, thịt gà, thịt lợn: 

Những ngày gần Tết, giá thịt bò, thịt gà tăng chủ yếu ở các chợ truyền thống 

do sức mua tăng. Giá thịt bò thăn dao động từ 250.000 đồng/kg đến 300.000 

đồng/kg; giá thịt bò bắp dao động từ 230.000 đồng/kg đến 250.000 đồng/kg. Giá 

gà sống dao động từ 150.000 đồng/kg đến 170.000 đồng/kg, do nhu cầu người dân 

tăng cao.  

Đối với mặt hàng thịt lợn, nguồn cung được đảm bảo do tổng đàn lợn đủ đáp 

ứng nhu cầu để sản xuất giò chả, bánh chưng và các thực phẩm chế biến khác 

chuẩn bị đón Tết. Trong những ngày cận Tết, giá thịt lợn ba chỉ dao động từ 

130.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.  

- Giá rau, củ, quả: 

Thời tiết trước Tết Nguyên đán lạnh, nguồn cung rau hạn chế nên giá rau 

xanh có xu hướng tăng, cụ thể: giá bắp cải dao động từ 15.000 đồng/kg đến 17.000 

đồng/kg; giá cải cúc, cải xanh, rau muống dao động từ 16.000 đồng/kg đến 17.000 

đồng/kg; giá cà chua dao động từ 20.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg.  

- Giá trái cây: 

Giá bán hầu hết các loại trái cây tăng, nhất là các loại như phật thủ, bưởi, 

cam, thanh long, xoài, đu đủ có xu hướng tăng thời điểm cận Tết. Giá xoài dao 

động từ 40.000 đồng/kg đến 45.000 đồng/kg. Giá thanh long dao động từ 45.000 

đồng/kg đến 50.000 đồng/kg. Giá phật thủ dao động từ 100.000 đồng/quả đến 

150.000 đồng/quả. Giá bưởi da xanh dao động từ 50.000 đồng/kg đến 70.000 

đồng/kg. Giá cam dao động từ 35.000 đồng/kg đến 40.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá 
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chuối xanh là loại quả tăng mạnh nhất vào những ngày giáp Tết với mức tăng 5 - 6 

lần so với ngày thường.  

3. Hàng thủy sản  

Giá thủy sản tươi sống tăng mạnh do nhu cầu sử dụng trong bữa ăn ngày Tết 

tăng cao. Giá cá thu khúc giữa dao động từ 280.000 đồng/kg đến 300.000 đồng/kg. 

Giá tôm biển dao động từ 350.000 đồng/kg đến 400.000 đồng/kg. Giá tôm đất dao 

động từ 400.000 đồng/kg đến 450.000 đồng/kg.  

4. Hàng công nghệ phẩm chế biến  

Nhìn chung, các mặt hàng thực phẩm chế biến có xu hướng tăng. Nhiều loại 

hàng Việt đã chiếm được thị phần lớn, cạnh tranh được với hàng ngoại nhập. Giá 

nước giải khát, bia các loại có xu hướng tăng nhẹ, cụ thể: Giá bia Heineken (lon) 

dao động từ 450.000 đồng/thùng đến 480.000 đồng/thùng; giá bia Tiger dao động 

từ 400.000 đồng/thùng đến 420.000 đồng/thùng: giá bia lon 333 dao động từ 

280.000 đồng/thùng đến 300.000 đồng/thùng; giá Pepsi lon dao động từ 190.000 

đồng/thùng đến 200.000 đồng/thùng. Nguồn cung dồi dào, các loại bánh, mứt, kẹo 

có nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng, chủng loại phù hợp với thị hiếu và thu nhập 

của các tầng lớp người tiêu dùng khác nhau. Giá các hộp mứt Tết truyền thống dao 

động từ 50.000 đồng/hộp đến 100.000 đồng/hộp tùy theo trọng lượng. Bánh 

Danisa hộp thiếc 681 gram có giá 200.000 đồng/hộp; bánh Cosy hộp thiếc 400 

gram có giá 105.000 đồng/hộp; bánh Bibica Hura có giá 100.000 đồng/hộp. 

5. Hoa, cây cảnh  

Giá hoa tươi tăng nhẹ vào các ngày 22 và 23 Tết, tăng cao trong ngày 27, 28 

và 29 Tết do nhu cầu phục vụ cúng lễ, chơi Tết tăng cao. Các loại hoa như hoa 

hồng, hoa cẩm chướng, hướng dương, lay ơn Đà Lạt, hoa ly Đà Lạt giá cao hơn 

ngày thường, cụ thể: giá hoa hồng Đà Lạt dao động từ 7.000 đồng/bông đến 8.000 

đồng/bông; giá hoa cúc lưới dao động từ 50.000 đồng/bó đến 60.000 đồng/bó; giá 

hoa lay ơn Đà Lạt dao động từ 8.000 đồng/cành đến 10.000 đồng/cành; giá hoa lay 

ơn địa phương dao động từ 7.000 đồng/cành đến 10.000 đồng/cành; giá hoa ly Đà 

Lạt dao động từ 70.000 đồng/cành đến 80.000 đồng/cành; giá hoa cúc vàng chậu 

đại đường kính 70 cm dao động từ 900.000 đồng/chậu đến 1.000.000 đồng/chậu; 

giá hoa mai chậu đường kính 50 cm dao động từ 600.000 đồng/chậu đến 800.000 

đồng/chậu; giá hoa đào Nhật Tân chậu đường kính 30 cm dao động từ 500.000 

đồng/chậu đến 600.000 đồng/chậu. Các loại hoa nhập khẩu như tuyết mai, thanh 

liễu, hồng gai được ưa chuộng và có giá cao hơn so với thời điểm Tết năm trước. 

6. Dịch vụ phục vụ cá nhân  

Giá các loại dịch vụ làm đẹp tăng cao vào những ngày sát Tết. Ngày thường, 

giá gội đầu chỉ khoảng 25.000 đồng/lần đến 50.000 đồng/lần nhưng giáp Tết được 

đẩy lên 50.000 đồng/lần đến 200.000 đồng/lần. Các dịch vụ cắt tóc, uốn, sấy, … 

giá tăng khoảng 20% so với ngày thường. 
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7. Dịch vụ giao thông công cộng  

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào dịp trước và sau 

Tết, một số đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện kê khai tăng giá phụ thu, phần lớn 

tăng giá không quá 40% đối với tuyến đường ngắn, 60% đối với tuyến đường dài. 

Công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Bình kê khai phụ thu giá vé xe áp dụng 

trong khoảng thời gian từ ngày 11/01/2023 đến ngày 21/01/2023 và từ ngày 

23/01/2023 đến ngày 10/02/2023, cụ thể: 

+ Tuyến Huế - Đồng Hới (chiều dài 170 km): giá vé kê khai hiện hành: 

100.000 đồng; giá vé kê khai mới: 140.000 đồng (tăng 40%). 

+ Tuyến Đà Nẵng - Đồng Hới (chiều dài 290 km): giá vé kê khai hiện hành: 

145.000 đồng; giá vé kê khai mới: 217.000 đồng (tăng 50%). 

8. Giá xăng, dầu  

Ngày 03/01/2023, Tổng Giám đốc tập đoàn xăng dầu Việt Nam ban hành 

Quyết định số 005/PLX-QĐ-TGĐ điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. 

Công ty Xăng dầu Quảng Bình kê khai mức giá bán từ 15h00’ ngày 

03/01/2023, cụ thể: Dầu Điezen có giá kê khai mới 22.737 đồng/lít; xăng Ron 95 

có giá kê khai mới 22.590 đồng/lít; xăng E5 Ron 92 có giá kê khai mới 21.770 

đồng/lít. 

9. Giá gas  

Từ ngày 01/01/2023, giá gas trên địa bàn tỉnh điều chỉnh giảm 27.000 

đồng/bình 12 kg, từ 456.000 đồng/bình 12 kg xuống 429.000 đồng/bình 12kg, 

do giá chi phí giảm.  

III. Công tác quản lý, điều hành về giá thời điểm trước Tết Nguyên đán 

Công tác kiểm tra, bình ổn giá thị trường được các ngành chức năng của tỉnh 

thực hiện một cách nghiêm túc và liên tục, cụ thể: 

Ngày 22/12/2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình có Kế hoạch số 

247/KH-BCĐ về triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và năm 2023. 

Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh Quảng Bình có Chỉ thị số 21/CT-UBND về 

việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 

Ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình có Thông báo số 

59/TB-VPUBND kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh 

Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp Tổng kết công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; triển khai Kế hoạch 

Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nhiệm vụ năm 2023.  

UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Thuế triển khai nắm bắt tình hình giá cả, 
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thị trường hàng hóa, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá 

trên địa bàn tỉnh. Qua đó quán triệt và chấn chỉnh các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết, kê khai, đăng ký giá và bán đúng 

giá đăng ký, tổ chức dự trữ hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, do đó 

đã góp phần bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ 

nhân dân. 

Các sở, ban, ngành trong tỉnh theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch 

bệnh, thời tiết, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và nhóm các mặt 

hàng thực phẩm tươi sống thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết 

Nguyên đán. Chủ động có phương án hoặc đề xuất giải pháp bảo đảm cân đối cung 

cầu các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói 

riêng dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức các hoạt 

động kết nối tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến đóng gói thực phẩm 

đã được chứng nhận chất lượng nông sản, áp dụng thực hành sản xuất an toàn, 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh phân 

phối thực phẩm sạch để giới thiệu đến người dân những nguồn thực phẩm an toàn. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, sử dụng linh 

hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về 

giá để kiểm soát, bình ổn thị trường; tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát 

thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ 

chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời phát hiện, chấn 

chỉnh, khắc phục những điểm còn hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về giá; giám sát chặt chẽ biến động giá các mặt hàng thiết yếu, 

nhất là các mặt hàng vẫn có biến động tăng giá trong bối cảnh giá xăng dầu giảm 

để có giải pháp quản lý, điều hành, bình ổn giá phù hợp. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính Quảng Bình về công tác quản lý và 

bình ổn giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình./. 

Nơi nhận:           
- Bộ Tài chính - Cục QL giá (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công thương; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm DVTCC; 

- Phòng TCKH các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, GCSDN. 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trương Tùng Giang 
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